
Số tt MaSV Họ Tên GK CK Lab

1 10115631 Nguyễn Văn Đạị. 9 5 7.5

2 10120781 Ngô Chung Hạo 9 5 8.5

3 10105951 Nguyễn Tố Hữu 5 4 6

4 10118711 Trần Ngọc Linh 8 5 7

5 10098011 Hà Hoàng Long

6 10111121 Nguyễn Văn Nghĩa

7 10164051 Phan Văn Ngoan 5 1 4

8 10044481 Dương Lê ái Nhân 8 5 8

9 10214671 Nguyễn Thanh Phong 8.5 5 9

10 10091281 Nguyễn Tuấn Phong 7 7 6.5

11 10111841 Trần Xuân Phong 8 5 6.5

12 10113101 Nguyễn Thanh Phúc 7 4 7.5

13 10116781 Trần Hữu Gia Phúc

14 10027291 Trương Văn Thành 5 5 7

15 10107651 Huỳnh Uy Thoại 8 9 8.5

16 10153851 Võ Trung Tín 9 5 7

17 10104141 Phạm Hồng Trung 7 4 5

18 10119331 Tôn Long Trung k

19 10098601 Phan Hoàng Tú. 6 4 5

20 10102841 Bùi Nhật Vinh 6 2 0

21 10106361 Ngô Nguyễn Mạnh Vinh 9 7.5 6

22 10105851 Cao Hoàng Vũ. 7 5 7

23 10090251 Nguyễn Nhật Vũ. 6 0 7

24 10100181 Nguyễn Văn Xuân 7 5.5 8

25 10101891 Lê Ngọc Ân 8 8.5 8.5

26 10090111 Nguyễn Minh Cường

27 10201611 Ngô Tường Duy 8 7 8

28 10104491 Nguyễn Trung Hữu 5

29 10110351 Hồ Trọng Kế.

30 10158871 Lê Nguyễn Thư Kinh 5 3 0

31 10160111 Lê Văn Lâm

32 10137321 Nguyễn Duy Lâm

33 10136171 Trần Luân

34 10137291 Nguyễn Văn Minh

35 10125191 Nguyễn Thanh Sơn
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36 10137421 Trương Bảo Sơn 5 3 0

37 10201091 Nguyễn Anh Sang

38 10103571 Lê Phương Tân

39 10156691 Đỗ Hoàng Tấn

40 10132081 Nguyễn Minh Thiện

41 10095471 Phạm Thanh Tiên 5 3 5

42 10102741 Nguyễn Trang Tiến 5 6 5

43 10130681 Trần Quốc Toản

44 10133491 Huỳnh Xuân Trường 5 5 5

45 10142401 Nguyễn Thế Trường 5 5

46 10094711 Nguyễn Ngọc Tùng 8.5 10 10

47 10133921 Nguyễn Lê Anh Tụ. 5

48 10103031 Nguyễn Vũ. 3 0 0

49 10136821 Trương Vương 5 6 5

50 10111141 Đỗ Xuân An 6 5 5

51 10139091 Thạch Hoài Bảo 6 3 5

52 10119351 Bùi Hoàng Công Chính 7 6 6

53 10105891 Nguyễn Đức Cường 5

54 10135361 Phạm Mạnh Cường

55 Dương Thanh Thu 8.5 9 8

56 10109791 Đoàn Minh Đạt

57 10097221 Nguyễn Văn Điệp 6 7 7

58 10160481 Đoàn Đình

59 10137831 Dương Hoàng Hiệp

60 10119151 Vũ Minh Đăng 8 5 8

61 10143931 Nguyễn Công Thiên Định 7 5 5

62 10135561 Ngô Văn Đức 4 4 4

63 10140681 Nguyễn Trọng Đức 4 2 4

64 10137791 Nguyễn Trường Giang 3 2 0

65 10171691 Phạm Phùng Hoàng Hải 3 1 2

66 10145531 Nguyễn Thanh Hậu 5 5 6.5

67 10138841 Nguyễn Văn Hiền

68 10144761 Nguyễn Văn Hoài

69 10148581 Trần Phi Hoà. 5 5 5

70 10128991 Bảo Quang Huy 5 4 6

71 10148991 Nguyễn Xuân Hùng 7 6 7

72 10189431 Lê Đăng Khánh 6 5 5



73 10125931 Trần Hữu Lượng 5 6.5 5

74 10104061 Lê Minh Lực

75 10197011 Đỗ Mai Nguyên Ngọc 4 2

76 10148611 Nguyễn Đình Quang

77 09151211 Phạm Văn Sĩ.

78 10081621 Nguyễn Ngọc Thanh 8 5 5

79 10119841 Phạm Ngọc Thái 6

80 10150991 Nguyễn Hữu Tỉnh 3 4 5

81 10126651 Trần Anh Tuấn 5 5.5 5

82 10264101 Phạm Thanh Yên 9 8.5 9

83 10061941 Nguyễn Tran Trí Tuệ 7 6.5 7

84 10109951 Nguyễn Hồng Phước 6 8.5 7

85 10098031 Nguyễn Hữu Đạt
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